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1.  0150248503 Phạm Nguyễn Huy Cường 23/07/2009 42.50 3.5 49.5 

2.  0133602519 Nguyễn Minh Hùng 10/02/2009 42.25 3.5 49.25 

3.  0118139848 Lê Kim Ngân 20/01/2009 42.25 3 48.25 

4.  0150435406 Nguyễn Đức Dũng 02/03/2009 41.75 3.5 48.75 

5.  0150770582 Nguyễn Phương Dung 22/02/2009 41.50 3.5 48.5 

6.  0153945368 Nguyễn Thanh Hà Vy 07/03/2009 41.50 3.5 48.5 

7.  0153404140 Phạm Minh Bách 03/11/2009 41.00 4 49 

8.  0155876124 Nguyễn Hải Linh 08/09/2009 41.00 4 49 

9.  0150435428 Nguyễn Hà An 06/11/2009 40.75 3.5 47.75 

10.  0153404238 Bùi Gia Bảo 13/07/2009 40.75 4 48.75 

11.  0153404430 Nguyễn Quang Minh 06/10/2009 40.75 3.5 47.75 

12.  0154010698 Dương An Nhi 28/01/2009 40.75 3.5 47.75 

13.  0150560829 Nguyễn Năng Anh Tùng 13/05/2009 40.75 3.5 47.75 

14.  0117703533 Nguyễn Quỳnh Chi 19/12/2009 40.50 4 48.5 

15.  0150491896 Nguyễn Gia Huy 10/02/2009 40.50 4.5 49.5 

16.  0150308825 Nguyễn Hải Lâm 03/11/2009 40.50 4.5 49.5 

17.  0159381439 Đỗ Hà Linh 03/03/2009 40.50 3.5 47.5 

18.  0150618639 Nguyễn Thiện Nhân 01/10/2009 40.50 3.5 47.5 

19.  0153404271 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 21/06/2009 40.50 3.5 47.5 

20.  0135637566 Phùng Vũ Minh Thy 11/09/2009 40.50 3.5 47.5 

21.  0150315031 Trần Vân Khánh Thy 06/05/2008 40.50 4.5 49.5 

22.  0118063142 Nguyễn Bảo Yến 02/06/2009 40.50 3 46.5 

23.  0153404335 Hoàng Hồng Anh 14/08/2009 40.25 3.5 47.25 

24.  0117869165 Đào Minh Hà 24/09/2009 40.25 4 48.25 

25.  0150295183 Võ Thành Lâm 20/06/2009 40.25 3 46.25 

26.  0153596224 Phạm Duy Minh 24/06/2009 40.25 3.5 47.25 

27.  0150435556 Trần Thanh Thư 31/08/2009 40.25 4.5 49.25 

28.  0150448930 Hứa Thùy Dương 08/07/2009 40.00 3.5 47 

29.  0153404264 Phan Kế Khôi Nguyên 04/02/2009 40.00 4 48 

30.  0150268093 Trần Minh Thư 22/06/2009 40.00 3.5 47 

31.  0117703144 Vũ Nhật Anh 15/02/2009 39.75 3.5 46.75 

32.  0154010482 Đỗ Bảo Châu 01/05/2009 39.75 4 47.75 

33.  0150321082 Hoàng Minh Châu 19/08/2009 39.75 3.5 46.75 

34.  0850770579 Lê Đào Minh Châu 08/06/2009 39.75 4 47.75 

35.  0150311802 Nguyễn Tất Đạt 21/06/2009 39.75 4 47.75 

36.  0150335331 Đỗ Việt Hà 05/09/2009 39.75 3.5 46.75 

37.  0153598309 Ngô Minh Tuấn Kiệt 16/11/2009 39.75 4 47.75 

38.  0117695032 Nguyễn Thùy Linh 16/08/2009 39.75 3.5 46.75 

39.  0152083430 Nguyễn Bảo Ngọc 27/11/2009 39.75 3.5 46.75 

40.  0117703916 Đỗ Đức Thành 06/09/2009 39.75 3.5 46.75 

41.  0150308014 Đặng Duy Anh 26/02/2009 39.50 3.5 46.5 

42.  0150321464 Nguyễn Quý Trung Dũng 17/03/2009 39.50 4.5 48.5 

43.  0117752035 Nguyễn Song Hằng 04/12/2009 39.50 4.5 48.5 

44.  0150515685 Đỗ Đức Nhật Minh 09/05/2009 39.50 5 49.5 

45.  0152796103 Nguyễn Hà Khánh Phương 12/02/2009 39.50 4 47.5 

46.  0150561690 Nguyễn Sơn 25/11/2009 39.50 3.5 46.5 

47.  0152952329 Đinh Tiến Thắng 10/02/2009 39.50 4 47.5 
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